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                (   Thời gian:  45 phút .)
I. Phần chung : 7 điểm

Câu 1: ( 2.5đ ).  Trình bày cấu trúc và chức năng của Enzim ?

Câu 2: ( 1.5đ ).  Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực ?
Câu 3: ( 3 đ  ).   Phân biệt cấu trúc và chức năng của ADN và ARN ?
II. Phần riêng : 3 điểm 

1. Chương trình cơ bản

Câu 4: một đoạn ADN dài 2040 A0 và A = 400. Mạch 1 có A = 240 , G = 140. Tính :


a.   Số vòng xoắn, khối lượng của đoạn ADN (1đ)

b. Số nucleotit mỗi loại của đoạn ADN ( 1đ )

c. Số nucleotit mỗi loại trên từng mạch đơn của AND ( 1đ )
2. Chương trình nâng cao
Câu 4a. Trình bày các giai đoạn của quá trình quang hợp (1.5đ) ?

Câu 4b. Một đoạn ADN có  2 gen. Gen 1 dài 4080A0 và tỉ lệ A : G  = 3 : 2. 

          Gen 2 có số Nucleotit ít hơn gen 1 là 600 và số liên kết Hidro là 2280.
· Tính số Nucleotit từng loại của mỗi gen (0.5đ) ?
· Nếu đoạn AND trên nhân đôi 3 lần. Tính số Nucleotit tự do mỗi loại cần cung cấp ?
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· Câu 1.(2.5đ) Cấu trúc và chức năng của Ezim
· nêu khái niệm Ezim ( 0.25 đ)

· có bản chất là protein ( 0.25 đ)

· mỗi Ezim có một trung tâm hoạt động ( 0.5 đ)

· nguyên tắc hoạt động của Ezim ( 0.5 đ)

· đặc tính của Ezim ( 0.5 đ)

· vai trò của Ezim ( 0.5 đ)

câu 2. ( 1.5 đ ) mỗi ý được 0.25 đ

a. tế bào nhân sơ : nêu được các đặc điểm

b. tế bào nhâ thực : nêu được các đặc điểm
Câu 3  ( 3d ) ( mỗi ý 0,25đ )




AND





ARN

- Theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nu

- Theo nguyên tắc đa phân, nguyên phân là các nu

- A ,T ,G ,X






- A , U , G , X

- Các nu nối với nhau bằng liên kết phôtphod9iete
- Các nu nối với nhau bằng lk phôtphodiete


- Cấu tạo bởi 2 chuỗi Polinucleotit
bằng lk bổ sung
-  Cấu tạo bởi 1 chuỗi Polinuclotit

- Kích thước và khối lượng lớn



- Kích thước và khối lượng nhỏ

* PHẦN CƠ BẢN 

Câu 4 . (3 đ) ( mỗi câu 1 đ) N = 1200
a. C = 60 , M = 360000 đvC

b. N = 1200 , A = T =  400 ;  G = X = 200

c. A = 240,  T = 160 , G =  140 , X =  60

* PHẦN NÂNG CAO

Câu 4a. ( 1.5 đ )


- Nêu khái niệm quang hợp ( 0.25 đ)



- Viết PTTQ của quang hợp( 0.25 đ)



- Giai đoạn pha sáng ( 0.5 đ)



- Giai đoạn pha tối ( 0.25 đ )



- Vai trò cua quang hợp ( 0.25 đ )

Câu 4b.  ( 1.5 đ )
a. 

+ Gen 1.N= 2400,    A = T = 720 ,  
G = X = 480
   ( 0.25 Đ )

+ Gen 2. N= 1800,    A = T = 420 ,  
G = X = 480

   ( 0.25 Đ )



b.  


A = T = 720 + 420 = 1140 ( 0.25 d)






G = X = 480 + 480 = 960
(0.25đ)





A = T = 7980
G = X = 6720
(0.5đ)
